
STT ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ Q/H LOẠI HÌNH

NÔNG 

NGHIỆP/ 

CÔNG 

THƯƠNG

1
HỘ KINH DOANH TRẠM TRUNG 

CHUYỂN SỮA XUÂN ANH

Số 1247 đường Tỉnh Lộ 15, ấp Xóm Chùa, 

xả An Phú
Củ Chi Dich vụ trung chuyển sữa bò tươi NN

2
HỘ KINH DOANH HỮU THÀNH - 

ĐỒNG KHÁNH
4 Đường số 51, Phường 10 6 Sản xuất bánh in, bánh trung thu CT

3 HỘ KINH DOANH HỒNG BẢO Số 2 Hậu Giang, Phường 2 6 Bán buôn trà, cà phê NN

4
HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG 

RAU CỦ QUẢ KHÁNH NHƯ
60/45A Huỳnh Văn Nghệ, Phường 15 Tân Bình

Kinh doanh rau củ quả, trái cây, hải 

sản
NN

5
HỘ KINH DOANH LÊ NGỌC 

PHƯỢNG

Sạp 6F, Chợ Hòa Bình, 37 Bạch Vân, 

Phường 5
5 Bán hải sản tươi sống NN

6
HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG 

RAU CỦ QUẢ KHÁNH NHƯ
60/45A Huỳnh Văn Nghệ, Phường 15 Tân Bình

mua bán thực phẩm bao gói sẵn 

(bánh, kẹo, đường, sữa, gia vị, 

nước ngọt đóng chai, thực phẩm 

chế biến đóng gói sẵn)

CT

7
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

THỰC PHẨM ĐẠI PHÚ
601/33/10 Thống Nhất, Phường 16 Gò Vấp Kinh doanh thịt đã bao gói sẵn NN

8
HỘ KINH DOANH BAKERY 

NGUYÊN ĐẠT
158A Lê Hoàng Phái, Phường 17 Gò Vấp Sản xuất bánh kem, bánh ngọt CT

9 HỘ KINH DOANH TRÂM TRẦN
22 Đường Tân Xuân 5, ấp Chánh 2, xã Tân 

Xuân
Hóc Môn bán lẻ rau củ quả NN

10
HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ BÍCH 

HÀ
134/8 ẤP 5, Xã Xuân Thới Thượng Hóc Môn kinh doanh rau củ quả NN

11
HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ 

DIỆU HIỀN
110/10 Ấp 4, xã Nhị Bình Hóc Môn bán lẻ rau củ quả, thịt, thủy sản NN

12
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

LAN
12/94L, Ấp 7, xã Xuân Thới Thượng Hóc Môn sản xuất thực phẩm chay từ bột CT

13
HỘ KINH DOANH PHAN THANH 

TUẤN
137 Phan Đình Phúng, Phường 17 Phú Nhuận sản xuất bánh mì, bán bánh mì thịt CT

DANH SÁCH HỒ SƠ BẢN CAM KẾT ĐẢM BẢO ATVSTP



14 HỘ KINH DOANH AN 76

Sạp E6 Chợ Đầu Mối Nông sản thực phẩm 

Hóc Môn, ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân Thới 

Đông

Hóc Môn kinh doanh rau, củ, quả NN

15 HỘ KINH DOANH LỆ GIÀU E4

Sạp E4 Chợ Đầu Mối Nông sản thực phẩm 

Hóc Môn, ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân Thới 

Đông

Hóc Môn kinh doanh rau, củ, quả NN

16 HỘ KINH DOANH HỮU THỊNH T7

Sạp T7 Chợ Đầu Mối Nông sản thực phẩm 

Hóc Môn, ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân Thới 

Đông

Hóc Môn kinh doanh thịt heo NN

17
HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN 

CHUNG

686/98/5 Quốc lộ 1A, phường Bình Hưng 

Hòa
Bình Tân Sản xuất bánh phở CT

18
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THẾ 

HUYỆN

108/16 Khu phố 9, đường Chiến Lược, 

phường Bình Trị Đông
Bình Tân Sản xuất bánh phở CT

19
HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN 

CHIỂU

156/1H - 156/1J Lê Đình Cẩn, phường Tân 

Tạo
Bình Tân Sản xuất bún tươi CT

20 HỘ KINH DOANH THI THI
1247 Tỉnh lộ 10, khu phố 9, phường Tân 

Tạo
Bình Tân

sản xuất, mua bán các loại bánh và 

kẹo bông đường
CT

21 HỘ KINH DOANH TĨNH PHÁT
21 Lô H Bùi Hữu Diên, khu phố 3, phường 

An Lạc A
Bình Tân

Mua bán thủy hải sản, rau củ quả, 

thịt gia súc, gia cầm, gia vị
NN

22
HỘ KINH DOANH TRƯƠNG VĂN 

NGHĨA
48/1-3 Phạm Ngũ Lão, phường 4 Gò Vấp

bán trái cây, thịt gia súc, gia cầm, 

thủy hải sản, rau, củ
NN

23
CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN 

SYSTEM VIỆT NAM
412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5 3 Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn CT

24 G - MART
Số 96 Cách Mạng Tháng 8, Phường Võ Thị 

Sáu
3

Kinh doanh thực phẩm nông lâm 

thủy sản nhỏ lẻ, kinh doanh thực 

phẩm bao gói sẵn

NN

25 CƠ SỞ BÚN TƯƠI QUỐC HƯNG
941/2/2 đường Tỉnh lộ 43, Khu phố 2, 

phường Bình Chiểu
Thủ Đức Sản xuất bún tươi CT

26
CÔNG TY CỔ PHẦN CLEVER 

WORLD

Tầng 10, Sofic Tower, Số 10 Mai Chí Thọ, 

Phường Thủ Thiêm
Thủ Đức Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn CT

27
HỘ KINH DOANH PHAN 

NGUYỄN THỊ KIM NGÂN
399 Hàn Hải Nguyên, Phường 2 11

Sản xuất, bán bánh mì, bánh ngọt, 

nước giải khát (trừ bán rượu, bia)
CT

28
HỘ KINH DOANH BÁNH MÌ 

NHỮNG CHÀNG TRAI

74 Lê Văn Khương, tổ 9, Khu phồ 1, 

Phường Thới An
12

SẢN XUẤT VÀ BÁN LẺ BÁNH 

MÌ
CT

29
HỘ KINH DOANH TRƯƠNG VĂN 

CẨU CHẢY
234P Phan Văn Trị, Phường 11 Bình Thạnh Bán thịt heo NN



30 HỘ KINH DOANH THỎ NGỌC 176 Bùi Đình Túy, Phường 12 Bình Thạnh Sản xuất: bánh mì, bánh ngọt CT

31
HỘ KINH DOANH THÀNH 

THUẬN PHÁT
433A Nơ Trang Long, Phường 13 Bình Thạnh

Sản xuất, kinh doanh: bánh mì, 

bánh các loại, nước giải khát
CT

32
HỘ KINH DOANH PHAN VĂN 

PHƯƠNG BÌNH

SẠP H1-226 CHỢ ĐẦU MỐI NÔNG SẢN 

THỰC PHẨM BÌNH ĐIỀN
8 KINH DOANH THỊT HEO NN

33
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

KIM HỒNG

SẠP H1-063 + H1-065 + H1-068 CHỢ 

ĐẦU MỐI NÔNG SẢN THỰC PHẨM 

BÌNH ĐIỀN

8 MUA BÁN GIA CẦM LÀM SẴN NN

34
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

NGỌC YẾN
97 Thành Thái, phường 14 10 bán bánh kẹo, kem ăn CT

35 HỘ KINH DOANH HƯƠNG LÚA 294 đường Bà Hạt, Phường 9 10 sản xuất, bán bánh mì CT

36
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

QUỐC BẢO
531D Cách Mạng Tháng 8, phường 13 10 sản xuất bánh mì CT

37
HỘ KINH DOANH TIỆM BÁNH 

ĐÀI LOAN
839/3 Lê Hồng Phong, Phường 12 10

sản xuất, bán bánh mì, bánh kem, 

nước giải khát
CT

38
HỘ KINH DOANH JT HWANG 

BAKERY & CAFÉ

102Bis Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn 

Văn Cừ
1 sản xuất các loại bánh từ bột CT

39
CÔNG TY CỔ PHẦN GROVE 

DISTRIBUTION
8 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé 1

Bia (bia chai, bia lon, bia hơi bao 

gói sẵn)
CT


